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THÔNG BÁO
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Hưng Đạo
(Thay thế Thông báo số     /TB-UBND ngày 18/10/2024)

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ 
tường Chính phủ về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa 
phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh
mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở, ngành thuộc
UBND tỉnh và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Uỷ ban nhân dân xã tiến hành rà soát, tổng hợp và thông báo đến các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực 
hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Hưng Đạo cụ thể như sau:

1. Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho 

36 lĩnh vực với 122 thủ tục. Trong đó:
+ Có 34 TTHC được cung cấp mức độ dịch vụ công Toàn trình;
+ Có 59 TTHC được cung cấp mức độ dịch vụ công Một phần;
+ Có 29 TTHC được cung cấp mức độ dịch vụ công Cung cấp thông tin trực 

tuyến;
- Có 18 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông. Trong đó có:
+ 18 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính 

quyền.
2. Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được 

tiếp nhận tại xã



- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho 
03 lĩnh vực với 17 thủ tục. Trong đó:

+ Có 07 TTHC được cung cấp mức độ dịch vụ công Toàn trình;
+ Có 09 TTHC được cung cấp mức độ dịch vụ công Một phần;
+ Có 01 TTHC được cung cấp thông tin trực tuyến;
- Có 17 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông. Trong đó có:
+ 17 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính 

quyền.
3. Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh được tiếp 

nhận tại xã
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho 

03 lĩnh vực với 26 thủ tục. Trong đó:
+ Có 02 TTHC được cung cấp mức độ dịch vụ công Toàn trình;
+ Có 11 TTHC được cung cấp mức độ dịch vụ công Một phần;
+ Có 13 TTHC được cung cấp mức độ dịch vụ công cung cấp thông tin trực 

tuyến;
- Có 26 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông. Trong đó có:
+ 26 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính 

quyền.
4. Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan 

Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp 
nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Hưng Đạo

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho 
11 lĩnh vực với 48 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương 
được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương. Trong đó:

- Ban chỉ huy quân sự xã: 02 lĩnh vực với 12 thủ tục
+ 12 TTHC được tiếp nhận trực tiếp.
- Công an xã: 09 lĩnh vực với 36 thủ tục
+ Có 13 TTHC được cung cấp dịch vụ công toàn trình;
+ Có 22 TTHC được cung cấp dịch vụ công một phần;
+ Có 01 TTHC được tiếp nhận trực tiếp.
5. Danh mục TTHC dùng chung cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho 

01 lĩnh vực với 01 thủ tục. Trong đó:
+ Có 01 TTHC được cung cấp mức độ dịch vụ công Toàn trình;
6. Danh mục nhóm TTHC liên thông
- Nhóm TTHC liên thông cấp xã, cấp huyện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho 

01 lĩnh vực với 01 thủ tục. Trong đó:
+ Có 01 TTHC được cung cấp mức độ dịch vụ công cung cấp thông tin trực 

tuyến.
- Nhóm TTHC liên thông cấp xã, cấp huyên, cấp tỉnh



- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho 
01 lĩnh vực với 01 thủ tục. Trong đó:

+ Có 01 TTHC được cung cấp mức độ dịch vụ công cung cấp thông tin trực 
tuyến.

7. Danh mục nhóm TTHC nội bộ
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho 

05 lĩnh vực với 06 thủ tục. Trong đó:
+ Lĩnh vực Văn hoá cơ sở 01 thủ tục: Thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hoá”.
+ Lĩnh vực Ngân sách nhà nước 01 thủ tục: Thủ tục Giao nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách.
+ Lĩnh vực Quản lý công sản 02 thủ tục: Thủ tục Điều chuyển tài sản công 

và thủ tục Thanh lý tài sản công.
+ Lĩnh vực Đầu tư công 01 thủ tục: Thủ tục Thẩm tra quyết toán dự án hoàn 

thành sử dụng vốn đầu tư công
+ Lĩnh vực Y tế 01 thủ tục: Thủ tục Thành lập Ban chỉ đạo chống dịch cấp

xã,
(Có bảng danh mục các TTHC chi tiết kèm theo)

Trên đây là danh mục TTHC đưa ra thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả
kết quả của xã, Uỷ ban nhân dân xã Hưng Đạo trân trọng thông báo./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH
- Văn phòng HĐND&UBND TP;
- Cán bộ, công chức xã;
- Các ngành, lĩnh vực có liên quan;
- Lưu: VT.

                                                                      Vũ Duy Đăng
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